	    UBND HUYỆN Ý YÊN
 TRƯỜNG THCS YÊN MỸ


	ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKII
         NĂM HỌC 2023-2024
         Môn: Ngữ văn 7
  Thời gian làm bài: 90 phút



ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Ngữ văn 7(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi 
 Không có gì tự đến đâu con...
                       Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
         Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa,
            Mùa bội thu trải một nắng hai sương.
            Không có gì tự đến, dẫu bình thường!
     Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
     Như con chim suốt ngày chọn hạt
                          Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
(Không có gì tự đến đâu con- Nguyễn Đăng Tấn) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
A. Tự sự                  B. Biểu cảm                C. Nghị luận        D. Miêu tả
Câu 2. Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai nói với ai? 
A.Cha mẹ dành cho con cái              B.Ông bà dành cho con, cháu
C.Anh chị em dành cho nhau           D.Thầy cô dành cho học trò 
Câu 3. Trong câu thơ “Mùa bội thu trải một nắng hai sương”, thành ngữ “Một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
A. Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.
B. Muốn mùa bội thu phải trải qua những nhọc nhằn, vất vả
C. Niềm hạnh phúc của người nông dân khi mùa màng tươi tốt 
D.  Sự đúc kết kinh nghiệm về thời tiết của người nông dân.
Câu 4. Hình ảnh “Đôi tay và nghị lực ” tượng trưng cho điều gì? 
A. Sức lao động của con người 
B. Ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của con người 
C. Sức mạnh vô biên của con người
D. B và C đúng 
Câu 5. Em hiểu như thế nào về câu thơ: “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa”?
A. Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.
B. Quả ngọt sẽ xuất hiện khi chúng ta vun bồi
C. Trải qua thời gian con người sẽ trưởng thành
D.  B và C đúng.  
Câu 6. Câu thơ “Chỉ có con mới nâng nổi chính mình” có ý nghĩa như thế nào? 
A. Chỉ có bản thân mình mới làm được mọi việc trong cuộc sống
B. Chỉ có con mới có thể lập  nghiệp được trong tương lai
C. Chỉ có con mới có thể trưởng thành 
D. Chỉ có ý chí, nghị lực, quyết tâm của con mới giúp con đạt được ước mơ, hoài bão. 
Câu 7. Chỉ ra và nêu tavs dụng của biện pháp tu từ  được sử dụng trong câu thơ “Như con chim suốt ngày chọn hạt” 
Câu 8.  Em có suy nghĩ gì về lời khuyên của cha mẹ được thể hiện trong bài thơ?
Câu 9. Thông điệp em rút ra từ bài thơ trên.
	Phần II. Viết (4,0 điểm)
Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em yêu thích
 HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Câu 1- 6: Mỗi câu đúng cho: 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	A
	D


Câu 7 (1,0 điểm)
- Biện pháp tu từ so sánh
-Tác dụng:
+Tạo cho câu thơ thêm sinh động gợi cảm
+So sánh hình ảnh con người với những chú chim chăm chỉ làm việc cả ngày để nhấn mạnh con người muốn gặt hái thành công thì phải bằng nghị lực và sự cố gắng kiên trì. 
Câu 8 (1,0 điểm)
· Lời khuyên của cha mẹ trong bài thơ là lời nhắn nhủ chân thành, đúng đắn, giúp con khôn lớn trưởng thành.
· Cha mẹ khuyên con hãy rèn những đức tính kiên trì, quyết tâm và nghị lực…để trưởng thành trong đường đời.
· Chính con sẽ là người tạo ra thành quả cho chính mình chứ thành quả không tự đến
· Qua đó thấy được tình yêu thương, sự quan tâm ân cần của cha mẹ với con cái.
*Câu hỏi mở:
- HS nêu được suy nghĩ có tính thuyết phục, hợp lí cho 0,25đ.
Câu 9 (1,0 điểm)
Thông điệp:
- Luôn phải kiên trì, mạnh mẽ, không được khuất phục trước khó khăn, thử thách 
- Phải nỗ lực không ngừng, dựa trên sức lực chính bản thân để thành công .
*Cách cho điểm: Câu hỏi mở:
- Điểm 1,0: nêu đủ từ 02 ý trở lên;
- Điểm 0,5: nêu đủ từ 01 ý
- Điểm 0: Nêu sai hoặc không trả lời.
Phần II. Viết (4,0 điểm)
	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em yêu thích.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng chủ đề bài viết
Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em yêu thích.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt kĩ năng của bài văn nghị luận phân tích nhân vật văn học, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	Mở bài: Giới thiệu truyện ngụ ngôn và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
	0,25

	
	
	* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:
Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật 
· Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết đủ các yêu cầu, sâu sắc: 2,0 điểm – 1,75 điểm.
- Bài viết đầy đủ nhưng chưa sâu sắc, chưa biết dùng dẫn chứng và lí lẽ để bài viết có sức thuyết phục: 1,0 điểm - 1,5  điểm.
- Bài viết chưa đầy đủ hoặc sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,0

	
	
	* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,25 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0,25




	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Cách mở đầu hoặc tình huống truyện sáng tạo; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng thực tiễn đời sống để làm nổi bật bài viết; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



























